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THÔNG BÁO  

Về việc rà soát dữ liệu trên cơ sở dữ liệu ngành giáo dục và đào tạo  

 
Thời gian qua, với sự chỉ đạo quyết liệt từ Ban chỉ đạo chuyển đổi số ngành 

GDĐT, cùng với sự hỗ trợ của Công an thành phố, sự vào cuộc của các đơn vị giáo 

dục trên toàn thành phố, dữ liệu trên Cơ sở dữ liệu ngành (CSDL) đã có những 

chuyển biến tích cực, việc khai thác dữ liệu từ CSDL ngành để in phiếu điểm, in học 

bạ cho học sinh là minh chứng cho chất lượng dữ liệu trên CSDL ngành. Tuy nhiên, 

đến thời điểm hiện tại vẫn còn 4085 học sinh/ học viên và 756 cán bộ, giáo viên, 

nhân viên chưa đồng bộ thông tin trên CSDL ngành với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về 

dân cư (Chi tiết thống kê ở các Phụ lục 1,2,3,4 kèm). Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo 

của sở GDĐT về công tác chuyển đổi số và các hướng dẫn chi tiết gửi các đơn vị 

trong việc nhập liệu thông tin lên CSDL ngành, Trưởng Ban chỉ đạo chuyển đổi số 

ngành GD&ĐT thành phố Hải Phòng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thực hiện 

nghiêm các nội dung sau: 

1) Đối với Trường THPT, Trung tâm GDTX Hải Phòng, Trung tâm 

GDNN-GDTX quận, huyện  

Từ số liệu các Phụ lục 1, Phụ lục 2, Phụ lục 3: các đơn vị rà soát thông tin 

từng trường hợp của học sinh/ học viên, cán bộ, giáo viên, nhân viên. Tìm hiểu lý do 

chưa đồng bộ thông tin với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, chỉ rõ nguyên nhân, 

biện pháp khắc phục và thời gian dự kiến hoàn thành. Báo cáo theo mẫu về sở 

GDĐT những trường hợp không đồng bộ với CSDLQG trước 17h00 ngày 

04/7/2023. 

2) Đối với các phòng GDĐT quận, huyện 

Trên cơ sở số liệu thống kê từ các Phụ lục 1, Phụ lục 4: chỉ đạo các đơn vị 

trong phạm vi quản lý tiếp tục rà soát thông tin từng trường hợp học sinh, cán bộ, 

giáo viên nhân viên chưa đồng bộ thông tin với cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, 

chỉ rõ nguyên nhân, biện pháp khắc phục, tổng hợp và báo cáo về sở GDĐT những 

trường hợp không đồng bộ với CSDLQG trước 17h00 ngày 04/7/2023. 

Lưu ý: + Các đơn vị nộp báo cáo qua hệ thống: qlvb.hpnet.vn  

+ Mẫu báo cáo: File gửi đính kèm. 

Trưởng Ban chỉ đạo chuyển đổi số ngành GDĐT thành phố Hải Phòng  yêu 

cầu thủ trưởng các đơn vị giáo dục trên địa bàn thành phố nghiêm túc thực hiện./.  
 

 
Nơi nhận: 

- Ban Giám đốc Sở (để chỉ đạo); 

- Các Phòng Sở (để t/h); 

- Phòng GDĐT quận, huyện (để t/h); 

- Các đơn vị giáo dục (để t/h); 

- Lưu: VT, GDTX&ĐH. 

 

TM. BAN CHỈ ĐẠO CHUYỂN ĐỔI SỐ 

TRƯỞNG BAN 

 

 

Bùi Văn Kiệm 

GIÁM ĐỐC SỞ GDĐT 
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PHỤ LỤC 1: THỐNG KÊ TỔNG SỐ HỌC SINH, NHÂN SỰ TOÀN 

NGÀNH CHƯA ĐỒNG BỘ THÔNG TIN VỚI CSDL QUỐC GIA 

(Số liệu tính đến thời điểm 11h30 ngày 23/6/2023 ) 

TT BẬC HỌC 

HỌC SINH 
CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN 

VIÊN 

TỔNG 

SỐ HS 

 

Số HS 

chưa 

đồng bộ 

 

Tỉ lệ 

(%) 

TỔNG 

SỐ NS 

 

Số NS 

chưa 

đồng bộ 

 

Tỉ lệ (%) 

1 MẦM NON 121,149 1204 0,98 12,675 246 1,93 

2 TIỂU HỌC 194,206 1427 0,73 8,712 153 1,77 

3 THCS 137,792 1086 0,79 6,992 182 2,61 

4 THPT 69,576 216 0,31 4,271 172 4,10 

5 GDTX 8,634 152 1.79 485 3 0,61 

TỔNG SỐ 531,357 4085 0,76% 33,135 756 2,28% 

 

 

PHỤ LỤC 2: THỐNG KÊ SỐ HỌC SINH, NHÂN SỰ KHỐI CÁC 

TRƯỜNG THPT CHƯA ĐỒNG BỘ THÔNG TIN VỚI CSDL QUỐC GIA 

(Số liệu tính đến thời điểm 11h30 ngày 23/6/2023 ) 
 

STT Đơn vị 

HỌC SINH 
CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, 

NHÂN VIÊN 

Tổng 

số  

học 

sinh 

Chưa  

xác 

thực 

Tỉ lệ 

(%) 

Tổng 

số  

nhân 

sự 

Chưa 

xác 

thực 

Tỉ lệ 

(%) 

1 Tổng Số 69,315 129 0.19 4,191 172 4.10 

2 THPT An Dương 2,204 2 0.09 108 0 0.00 

3 THPT An Lão 1,524 1 0.07 80 0 0.00 

4 THPT Bạch Đằng 1,486 0 0 80 0 0.00 

5 THPT Cát Bà 530 0 0 36 1 2.78 

6 THPT Cát Hải 389 0 0 32 1 3.13 

7 THPT Cộng Hiền 1,115 0 0 59 0 0.00 

8 THPT Đồ Sơn 1,149 2 0.17 57 0 0.00 

9 THPT Hùng Thắng 1,125 0 0 62 0 0.00 

10 THPT Kiến An 1,656 0 0 88 1 1.14 

11 THPT Kiến Thuỵ 1,523 0 0 83 7 8.43 

12 THPT Hồng Bàng 1,412 0 0 74 0 0.00 
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STT Đơn vị 

HỌC SINH 
CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, 

NHÂN VIÊN 

Tổng 

số  

học 

sinh 

Chưa  

xác 

thực 

Tỉ lệ 

(%) 

Tổng 

số  

nhân 

sự 

Chưa 

xác 

thực 

Tỉ lệ 

(%) 

13 THPT Lê Hồng Phong 1,384 11 0.79 70 1 1.43 

14 THPT Lê Ích Mộc 1,510 0 0 82 2 2.44 

15 THPT Lê Quý Đôn 1,722 3 0.17 85 1 1.18 

16 THPT Lý Thường Kiệt 1,473 0 0 78 0 0.00 

17 THPT Mạc Đĩnh Chi 1,662 2 0.12 94 1 1.06 

18 THPT Ngô Quyền 1,842 6 0.33 87 13 14.94 

19 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 1,376 2 0.15 77 5 6.49 

20 THPT Nguyễn Đức Cảnh 1,234 3 0.24 64 0 0.00 

21 THPT Nguyễn Trãi 2,140 0 0 105 8 7.62 

22 THPT Phạm Ngũ Lão 1,440 5 0.35 79 0 0.00 

23 THPT Đồng Hoà 1,228 0 0 63 0 0.00 

24 THPT Quang Trung 1,473 1 0.07 77 0 0.00 

25 THPT Thái Phiên 1,874 0 0 102 1 0.98 

26 THPT Tiên Lãng 1,488 0 0 77 1 1.30 

27 THPT Toàn Thắng 1,128 0 0 62 0 0.00 

28 THPT Tô Hiệu 1,224 4 0.33 59 0 0.00 

29 THPT Trần Hưng Đạo 1,299 1 0.08 64 2 3.13 

30 THPT Trần Nguyên Hãn 1,739 25 1.44 91 12 13.19 

31 THPT Vĩnh Bảo 1,435 1 0.07 75 12 16.00 

32 THPT Quốc Tuấn 1,158 0 0 65 0 0.00 

33 THPT Thuỵ Hương 1,203 0 0 63 3 4.76 

34 THPT Hải An 1,595 1 0.06 89 7 7.87 

35 PT Lý Thái Tổ 513 0 0 47 10 21.28 

36 THCS-THPT Lý Thánh Tông 395 1 0.25 34 0 0.00 

37 PT Hermann Gmeiner 378 0 0 42 0 0.00 

38 THPT Phan Đăng Lưu 706 14 1.98 54 1 1.85 

39 THPT Lê Chân 1,184 1 0.08 60 1 1.67 

40 THPT Thuỷ Sơn 1,234 0 0 69 7 10.14 

41 THPT Nhữ Văn Lan 1,050 3 0.29 53 1 1.89 

42 THPT Nguyễn Khuyến 1,134 2 0.18 60 0 0.00 

43 THPT Marie Curie 759 1 0.13 52 4 7.69 

44 THPT Tân An 593 1 0.17 37 4 10.81 

45 THPT 25 - 10 544 0 0 36 0 0.00 

46 THPT  An Hải 1,256 0 0 64 0 0.00 
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STT Đơn vị 

HỌC SINH 
CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, 

NHÂN VIÊN 

Tổng 

số  

học 

sinh 

Chưa  

xác 

thực 

Tỉ lệ 

(%) 

Tổng 

số  

nhân 

sự 

Chưa 

xác 

thực 

Tỉ lệ 

(%) 

47 THPT Hàng Hải 967 0 0 54 0 0.00 

48 THPT Nguyễn Huệ 947 2 0.21 51 0 0.00 

49 THPT Lương Thế Vinh 819 0 0 58 3 5.17 

50 PT Anhxtanh 1,062 0 0 65 0 0.00 

51 THPT Nam Triệu 1,160 2 0.17 61 0 0.00 

52 TH - THCS - THPT Nguyễn Tất Thành 103 0 0 25 0 0.00 

53 THPT Phan Chu Trinh 284 13 4.58 52 44 84.62 

54 THPT Thăng Long 1,107 2 0.18 73 2 2.74 

55 THPT Trần Tất Văn 772 0 0 55 0 0.00 

56 THPT Lương Khánh Thiện 387 2 0.52 49 0 0.00 

57 THPT Tân Trào 400 0 0 30 0 0.00 

58 THPT Hùng Vương 319 1 0.31 32 0 0.00 

59 THPT Quảng Thanh 429 0 0 34 0 0.00 

60 TH - THCS - THPT Hàng Hải 1 610 7 1.15 43 0 0.00 

61 TH - THCS - THPT Hai Bà Trưng 32 0 0 29 0 0.00 

62 TH - THCS - THPT Vinschool Imperia 306 0 0 73 0 0.00 

63 THPT Hữu Nghị quốc tế 218 1 0.46 33 6 18.18 

64 TH - THCS - THPT Edison 471 3 0.64 54 0 0.00 

65 TH - THCS - THPT Dewey 61 0 0 46 1 2.17 

66 THPT Chuyên Trần Phú 2,049 3 0.15 164 9 5.49 

67 THCS - THPT FPT 326 0 0 35 0 0.00 
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PHỤ LỤC 3: THỐNG KÊ SỐ HỌC VIÊN, CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN 

VIÊN KHỐI CÁC TRUNG TÂM GDNN-GDTX  CHƯA ĐỒNG BỘ THÔNG 

TIN VỚI CSDL QUỐC GIA 

(Số liệu tính đến thời điểm 11h30 ngày 23/6/2023 ) 

 

STT Đơn vị 

HỌC SINH 
CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, 

NHÂN VIÊN 

Tổng 

số  

học 

viên 

Chưa  

xác 

thực 

Tỉ lệ 

(%) 

Tổng 

số  

nhân 

sự 

Chưa 

xác 

thực 

Tỉ lệ 

(%) 

1 Tổng Số 8,470 153 1.81 490 3 0.61 

2 TT GDTX Hải Phòng 322 0 0 54 0 0.00 

3 TT GDNN - GDTX quận Hải An 988 0 0 42 0 0.00 

4 TT GDNN - GDTX quận Hồng Bàng 971 0 0 46 1 2.17 

5 TT GDNN - GDTX quận Ngô Quyền 359 1 0.28 25 0 0.00 

6 TT GDNN - GDTX huyện Kiến Thụy 376 58 15.43 23 0 0.00 

7 TT GDNN - GDTX quận Kiến An 514 1 0.19 31 0 0.00 

8 TT GDNN - GDTX quận Lê Chân 487 1 0.21 22 0 0.00 

9 TT GDNN - GDTX huyện An Dương 406 2 0.49 23 0 0.00 

10 TT GDNN - GDTX quận Đồ Sơn 355 2 0.56 19 0 0.00 

11 TT GDNN - GDTX huyện Thủy Nguyên 1,329 84 6.32 44 1 2.27 

12 TT GDNN - GDTX huyện An Lão 371 0 0 26 0 0.00 

13 TT GDNN - GDTX huyện Vĩnh Bảo 693 0 0 39 1 2.56 

14 TT GDNN - GDTX huyện Cát Hải 205 1 0.49 13 0 0.00 

15 TT GDNN - GDTX quận Dương Kinh 583 3 0.51 15 0 0.00 

16 TT GDNN - GDTX  huyện Tiên Lãng 511 0 0 32 0 0.00 

 



PHỤ LỤC 4: THỐNG KÊ SỐ HỌC SINH, NHÂN SỰ KHỐI CÁC PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CHƯA ĐỒNG BỘ 

THÔNG TIN VỚI CSDL QUỐC GIA 

(Số liệu tính đến thời điểm 11h30 ngày 23/6/2023 ) 

TT 
Đơn vị  

P. GDĐT 

HỌC SINH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN 

Số  

HS MN 

Chưa  

xác thực 

Số  

HS 

 TH 

Chưa  

xác thực 

Số  

HS 

THCS 

Chưa  

xác 

thực 

Tổng số 

HS chưa 

xác thực 

Số  

NS MN  

Chưa 

xác 

thực 

Số  

NS TH 

Chưa 

xác thực 

Số  

NS 

THCS 

Chưa 

xác 

thực 

Tổng số 

NS chưa 

xác thực 

1 Tổng Số 123,141 1,203 194,101 1,394 137,564 1,061 3,658 12,776 244 8,660 117 6,971 181 542 

2 Trực thuộc sở 0   2,937 137 1,636 24 161     319 7 114 7 14 

3 Bạch Long Vĩ 21 7 9 0     7 2 0 4 0     0 

4 Hồng Bàng 6,947 82 10,202 77 7,296 35 194 848 12 517 0 374 0 12 

5 Ngô Quyền 8,420 74 14,035 177 10,054 54 305 1,063 17 603 1 480 5 23 

6 Lê Chân 10,841 58 19,703 248 16,629 326 632 1,200 13 738 0 746 5 18 

7 Hải An 8,834 79 13,137 66 9,128 31 176 1,008 37 462 2 387 23 62 

8 Kiến An 6,825 33 10,473 36 7,443 44 113 700 1 437 0 336 1 2 

9 Đồ Sơn 2,615 48 4,094 37 3,041 30 115 269 1 260 4 157 0 5 

10 Dương Kinh 4,035 176 5,750 45 4,139 3 224 397 3 235 3 176 0 6 

11 Thuỷ Nguyên 22,411 164 33,173 191 22,552 151 506 2,146 2 1,367 63 1,173 31 96 

12 An Dương 12,671 173 19,646 138 13,087 163 474 1,222 108 824 24 617 47 179 

13 An Lão 8,469 94 13,913 116 10,352 114 324 880 2 672 3 532 6 11 

14 Kiến Thuỵ 8,087 50 13,751 37 9,587 13 100 823 19 602 6 494 6 31 

15 Tiên Lãng 9,523 40 14,126 34 9,567 21 95 905 12 702 3 563 0 15 

16 Vĩnh Bảo 11,700 117 16,721 38 11,372 48 203 1,103 13 766 1 628 50 64 

17 Cát Hải 1,742 8 2,431 17 1,681 4 29 210 4 152 0 194 0 4 
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